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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 123/2013/NĐ-CP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH  

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 
ngày 20 tháng 11 năm 2012;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật luật sư. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 

về cơ sở đào tạo nghề luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư, nghĩa vụ tham gia bồi 
dưỡng bắt buộc của luật sư, quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, tổ 
chức hành nghề luật sư, thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư 
nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.  

Điều 2. Cơ sở đào tạo nghề luật sư  
1. Cơ sở đào tạo nghề luật sư quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Luật luật sư 

bao gồm Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc 
Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

2. Liên đoàn luật sư Việt Nam được thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư khi 
đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đội ngũ giảng viên là các luật sư có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hành 
nghề, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật có uy tín và khả năng sư phạm;  
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b) Có tổ chức bộ máy phù hợp với quy mô, mô hình và chương trình đào tạo; 
c) Có chương trình đào tạo, giáo trình phù hợp với Chương trình khung về đào 

tạo nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 
d) Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, 

làm việc và học tập cho giảng viên và học viên. 
3. Hồ sơ thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam 

bao gồm: 
a) Văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư;  
b) Đề án thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư. Nội dung cơ bản của Đề án bao 

gồm sự cần thiết thành lập, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, 
quy mô và mô hình đào tạo, tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên kèm theo danh 
sách giảng viên dự kiến và trích yếu về kinh nghiệm, kỹ năng của giảng viên, cơ sở 
vật chất phù hợp với quy mô và mô hình đào tạo, kế hoạch và tiến độ thực hiện Đề 
án, hiệu quả kinh tế - xã hội của cơ sở đào tạo nghề luật sư;  

c) Dự thảo Điều lệ cơ sở đào tạo nghề luật sư.  
4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quyết định thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư 
Việt Nam; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 3. Trợ giúp pháp lý của luật sư 
1. Luật sư có nghĩa vụ trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điểm d Khoản 2 

Điều 21, Khoản 10 Điều 65 và Điểm đ Khoản 2 Điều 67 của Luật luật sư. Luật sư 
không được từ chối thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý trừ trường hợp có lý do 
chính đáng. 

2. Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn về thời gian, cách thức, hình thức 
thực hiện trợ giúp pháp lý; hình thức xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ 
trợ giúp pháp lý; định kỳ hàng năm đánh giá về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật 
sư, báo cáo Bộ Tư pháp.  

Điều 4. Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ 
của luật sư 

Luật sư có nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ 
theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 21 của Luật luật sư. 

Bộ Tư pháp quy định đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng bắt 
buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ 
tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. 
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Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc quản lý nhà nước 
về luật sư và hành nghề luật sư 

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương theo quy định 
tại Khoản 4 Điều 83 của Luật luật sư, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

1. Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư, phê chuẩn kết quả Đại hội của 
Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư.  

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, 
phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới. 

3. Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, 
tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại địa phương cho cơ quan nhà 
nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, 
yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi 
cần thiết. 

6. Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương về tình hình tổ chức luật sư và hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức và hoạt 
động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại địa phương.  

7. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư tại địa phương.  

8. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt 
động của Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo thẩm quyền hoặc theo ủy 
quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; xử phạt vi phạm hành chính đối với luật sư, tổ chức hành nghề 
luật sư, Đoàn luật sư theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

 
Chương II 

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
 

Điều 6. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm những nội 

dung chính sau đây: 
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1. Tên văn phòng luật sư, công ty luật. 
2. Địa chỉ trụ sở. 
3. Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư Trưởng văn phòng luật sư hoặc luật 

sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các 
luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
và công ty luật hợp danh). 

4. Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật. 
5. Lĩnh vực hành nghề. 
Điều 7. Điều lệ công ty luật 
Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây: 
1. Tên, địa chỉ trụ sở. 
2. Loại hình công ty luật. 
3. Lĩnh vực hành nghề. 
4. Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh). 

5. Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên. 
6. Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên 

(đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật 
hợp danh). 

7. Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành. 
8. Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

nội bộ. 
9. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên 

đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên và công ty luật hợp danh). 

10. Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản. 
11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật. 
Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật 

sư thành viên.  
Điều 8. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
1. Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được thực hiện 

theo quy định tại Điều 35 của Luật luật sư. 
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2. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được làm thành 02 bản; 
một bản cấp cho tổ chức hành nghề luật sư, một bản lưu tại Sở Tư pháp. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động 
cho tổ chức hành nghề luật sư, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền, Ủy ban nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn và Đoàn luật sư nơi tổ chức hành nghề luật sư đặt trụ sở. 

4. Tổ chức hành nghề luật sư phải nộp lệ phí đăng ký hoạt động theo mức lệ 
phí đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

5. Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được 
khắc và sử dụng con dấu của mình theo quy định của pháp luật về quản lý và sử 
dụng con dấu. 

Điều 9. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư có nội dung chính sau đây: 
1. Tên, địa chỉ trụ sở. 
2. Lĩnh vực hành nghề. 
3. Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật. 
4. Họ, tên, địa chỉ nơi thường trú của luật sư thành viên. 
Điều 10. Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư 
1. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư được 

thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Luật luật sư.  
2. Khi đăng ký hoạt động của chi nhánh, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp lệ 

phí đăng ký theo mức lệ phí đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp. 
3. Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, chi nhánh của tổ chức hành nghề 

luật sư được khắc và sử dụng con dấu của mình theo quy định của pháp luật về 
quản lý và sử dụng con dấu. 

Điều 11. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề 
luật sư 

1. Người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên, công ty luật hợp danh phải là luật sư và là thành viên của công 
ty luật. 

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp 
danh thay đổi người đại diện theo pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 
quyết định thay đổi, phải gửi văn bản đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật 
và Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. 


